	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA

Số: 79/NQ-HĐND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


    Sơn La, ngày 10 tháng 5 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021, năm 2022 và phân bổ              chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 4)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 240/BC-KTNS  ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của Đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh giảm 14.963,658 triệu đồng kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn ngân sách tỉnh do thu hồi của các dự án hết thời gian thực hiện và giải ngân. Trong đó:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 708,525 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.574,157 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 12.680,976 triệu đồng.

(chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)

Điều 2. Điều chỉnh tăng 15.566,658 triệu đồng kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định.
1. Điều chỉnh tăng kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn thu hồi của các dự án hết thời gian giải ngân thanh toán kế hoạch năm 2021: 14.963,658 triệu đồng, gồm:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 708,525 triệu đồng.

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 1.574,157 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 12.680,976 triệu đồng.

2. Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2021: 603 triệu đồng.
Điều 3. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách tỉnh (đợt 4), như sau:
1. Tổng vốn phân bổ: 26.146,658 triệu đồng.
2. Phương án phân bổ

2.1. Nguồn thu hồi của các dự án hết thời hạn giải ngân kế hoạch năm 2021: 14.963,658 triệu đồng. Cụ thể:

- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: Phân bổ số vốn 708,525 triệu đồng để thực hiện dự án (đối ứng ODA) Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG).

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: Phân bổ số vốn 1.574,157 triệu đồng để thực hiện dự án y tế.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: Phân bổ số vốn 12.680,976 triệu đồng cho 02 dự án lĩnh vực giao thông.
2.2. Nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2021: Phân bổ số vốn 603 triệu đồng cho 02 dự án lĩnh vực y tế.

2.3. Nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2021 của HĐND tỉnh: 10.580 triệu đồng. Cụ thể:

 - Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: Phân bổ số vốn 2.000 triệu đồng để thực hiện dự án Số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Sơn La.

 - Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: Phân bổ số vốn 8.580 triệu đồng cho 01 dự án giao thông.

(chi tiết tại Biểu số 02, 03, 04  kèm theo)

Điều 4. Tổ chức thực hiện


1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp Chuyên đề lần thứ 6 thông qua ngày 10 tháng 5 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;  Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND; UBMTTQVN các huyện, thành phố; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN HẾT THỜI HẠN

GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH NĂM 2021 CÁC NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 10/5/2022 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Dự án, công trình
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Số vốn năm 2021          đã hạch toán chuyển nguồn sang năm 2022 (theo Công văn  số 861/STC-NS,             1041/STC-NS)
	Số vốn                 thu hồi
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	628.396
	264.498
	14.963,658
	14.963,658
	

	A
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
	 
	 
	456.041
	92.142
	708,525
	708,525
	-

	1
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)
	Sở Tài nguyên                      và Môi trường
	1236                      QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016
	90.847
	16.310
	198,944
	198,944
	

	2
	Trường THCS Chiềng En (nay là trường TH&THCS Chiềng En, huyện Sông Mã)
	Sở Giáo dục                       và Đào tạo
	2554  24/11/2020; 2607 26/10/2021
	3.519
	2.393
	222,355
	222,355
	

	3
	Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La
	Sở Kế hoạch                       và Đầu tư
	3504  07/8/2017
	301.736
	13.500
	87,663
	87,663
	

	4
	Đường giao thông kết nối điểm du lịch Rừng sinh thái Pa Cốp xã Vân Hồ với trung tâm xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ
	UBND                           huyện Vân Hồ
	1088  31/5/2021
	59.939
	59.939
	199,563
	199,563
	

	B
	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	
	
	12.356
	12.356
	1.574,157
	1.574,157
	-

	1
	Trạm Y tế phường Chiềng An
	UBND thành phố
	1085    31/5/2021
	7.636
	7.636
	1.374,657
	1.374,657
	

	2
	Trạm y tế xã Mường Tè 
	UBND                             huyện Vân Hồ
	453                   31/5/2021
	4.720
	4.720
	199,500
	199,500
	

	C
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
	
	
	160.000
	160.000
	12.680,976
	12.680,976
	-

	1
	Dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	UBND thành phố
	1501     30/5/2021
	160.000
	160.000
	12.680,976
	12.680,976
	


Biểu số 02

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 TỪ NGUỒN THU HỒI
 CỦA CÁC DỰ ÁN HẾT THỜI HẠN GIẢI NGÂN THANH TOÁN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 10/5/2022 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	 Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh
	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết ngày 31/3/2022
	Kế hoạch năm 2022 đã giao
	Phương án phân bổ
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Tổng số
	Số đã giải ngân
	Tỷ lệ giải ngân đến 31/3/2022
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	331.430.258
	256.893.258
	190.373.000
	36.862.000
	1.000
	928
	
	14.963.658
	 

	

	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
	90.847.000
	16.310.000
	12.551.000
	4.180.000
	0,000
	
	0,000
	708.525
	 

	1
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	1236                 QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016
	90.847
	16.310
	12.551
	4.180
	
	
	
	708.525
	 

	B
	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	3.000
	3.000
	3.000
	1.000
	1.000
	928
	92%
	1.574.157
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà khám chữa bệnh khu B, bệnh viện Phong và da liễu tỉnh Sơn La
	Bệnh viện Phong và Da liễu
	2383  29/9/2021
	3.000
	3.000
	3.000
	1.000
	1.000
	928
	92%
	1.574.157
	 

	
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
	237.583.258
	237.583.258
	174.822.000
	31.682.000
	
	
	
	12.680.976
	 

	1
	Dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	UBND thành phố
	1501 30/5/2021
	160.000
	160.000
	160.000
	22.120
	
	
	
	7.420.976
	 

	2
	Hệ thống đường nội bộ Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	329  10/5/2016
	77.583
	77.583
	14.822
	9.562
	
	
	
	5.260.000
	 


Biểu số 03

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 TỪ NGUỒN TĂNG THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 10/5/2022 của HĐND tỉnh Sơn La)
ĐVT: Triệu đồng

	 STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh
	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết 31/3/2022
	Trong đó  Kế hoạch năm 2022   đã giao
	Phương án phân bổ
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	19.500.000
	19.500.000
	19.500.000
	8.960.000
	5.000
	603.000
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà khám chữa bệnh khu B, Bệnh viện Phong và da liễu tỉnh Sơn La
	Bệnh viện Phong và  Da liễu
	2383 29/9/2021
	3.000
	3.000
	3.000
	1.000
	1.000
	425.843
	 

	2
	Trung tâm Y tế huyện Sốp Cộp
	UBND huyện Sốp Cộp
	1050  30/5/2021
	16.500
	16.500
	16.500
	7.960
	4.000
	177,157
	 


Biểu số 04

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH (ĐỢT 4)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 10/5/2022 của HĐND tỉnh Sơn La)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ                  đầu tư
	Quyết định phê duyệt dự án
	Kế hoạch    trung hạn              giai đoạn             2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh
	Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết ngày 31/3/2022
	Phương án phân bổ
	Ghi chú

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: Ngân sách tỉnh
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	 
	170.000
	170.000
	170.000
	22.120
	10.580
	 

	
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
	
	 
	10.000
	10.000
	10.000
	
	2.000
	 

	1
	Số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Sơn La
	Sở                    Tư pháp
	596   06/4/2022
	10.000
	10.000
	10.000
	
	2.000
	 

	B
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
	
	
	160.000
	160.000
	160.000
	22.120
	8.580
	 

	
	Dự án tuyến đường Hoàng Quốc Việt - Mé Ban - Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
	UBND thành phố
	1501 30/5/2021
	160.000
	160.000
	160.000
	22.120
	8.580
	 


